
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBND PHƯỜNG GIA VIÊN 

TRƯỜNG MẦM NON SAO SÁNG 5 

 

 
 

 
KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ LỚP 2 TUỔI A 

 

CHỦ ĐỀ: “BÉ VÀ CÁC BẠN” 

 

 

 
Thời gian thực hiện: 4 tuần (từ 8/ 9/2025 đến 3/ 10/2025 ) 

Giáo viên: Bùi Thị Bích Phê 

               Đoàn Thị Thoa 
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KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ : BÉ VÀ CÁC BẠN 

Thời gian thực hiện: 4 tuần  -  Từ 8/9- 3/10/2025 

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH: 
 

Tên chủ đề nhánh Số tuần 

thực hiện 

Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự 

điều chỉnh( 

nếu có) 

Bé và các bạn cùng chơi 

 

1 
Từ 8/9 đến 12/ 9/2025 

Bùi Thị Bích Phê 

 

 

Lớp học của bé 
1 

 

Từ  15/9 đến 19/ 9/2025 

 

Đoàn Thị Thoa  

Bé biết nhiều thứ 

 

1 
 

Từ 22/9 đến 26/ 9/2025 

 

Bùi Thị Bích Phê  

Bé vui tết trung thu 

 

1 
Từ 29/9 đến 3/10/2025 

Đoàn Thị Thoa  
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IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ 

TT Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

1 Đón trẻ 
-Trẻ vui vẻ khi đến lớp 

-Tập tự đi dép,giày 

-Trò chuyện về một số hành động nguy hiểm và phòng tránh không trèo lên lan can,không 

-không nghịch dao,kéo…) 

- Trò chuyện về các kí hiệu khăn,ca,và tủ đựng đồ dung cá nhân của mình 

- Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau, nghe âm thanh của các nhạc cụ 

 

* Nội dung tích hợp: 

 - Nghe hát,nghe nhạc với các giai điệu khác nhau ,nghe âm thanh của nhạc cụ  

2 Thể dục sáng 
Tập bài: Ố sao bé không lắc 

- Hô hấp: Thổi bóng bay 

- Tay: Hai tay cầm 2 tai, nghiêng về 2 phía phải trái. 

- Lưng, bụng: Cúi người xuống đứng thẳng người lên 

- Chân: Co duỗi từng chân 

- Bật: Bật tại chỗ 

 

  Nhánh 

1 
Ngày 8/9/25 

PTTCKNXHT

M 

Dạy hát: Trường 

chúng cháu là 

trường MN 

Ngày 9/9/25 

PTNT 

Nhận biết màu 

xanh 

 

Ngày 10/9/25 

PTTC 

Xâu vòng tặng 

bạn 

Ngày 11/9/25 

PTNN 

Dạy thơ:Cùng 

chơi 

Ngày 12/9/25 

PTTC 

Đi theo hiệu 

lệnh 
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Nhánh 

2 

 

Ngày 15/9/25 

PTNN 

Dạy thơ:Chào 

buổi sáng 

Ngày 16/9/25 

PTNT 

Trò chuyện về 

lớp học của bé. 

Ngày 17/9/25 

PTTC 

Dạy trẻ đi đều 

 

Ngày 18/9/25 

PTTCKNXH 
Hát: Đi nhà trẻ 

 

Ngày 19/9/25 

PTTCKNXH

TM 

Tô màu bạn 

trai bạn gái 

 

Nhánh 

3 
Ngày 22/9/25 

PTTM 
Daỵ hát: lời 

chào buổi sáng. 

Ngày 23/9/25 

PTNT 
Trò chuyện về 

cô giáo. 

 

Ngày 24/9/25 

PTNN 
Kể chuyện: Gà 

vịt giúp nhau 

Ngày 25/9/25 

PTTM 
Tô màu em búp 

bê 

Ngày 26/9/25 

PTTCKNXH 
Khuôn mặt 

vui,buồn 

 

 

 

Nhánh 

4 

Ngày 29/9/25 

PTTCKNXH 
Hát: Rước đèn 

ông sao 

 

Ngày 30/9/25 

PTNT 

Trò chuyện về 

ngày tết Trung 

Thu 

Ngày 1/10/25 

PTNN 

Dạy thơ:Tình 

bạn 

Ngày 2/10/25 

PTTC 

Dạy trẻ xếp 

đường đi 

 

Ngày 3/10/25 

PTTCKNXH

TM 

Tô màu cái đèn 

ông sao 

 

 

Nhánh 

1 

Ngày 8/9/25 

1. Quan sát: 

-  Tủ đựng đồ cá 

nhân của trẻ 

2. Trò chơi vận 

động:  

- Nhún bật tại 

chỗ 

Chơi tự do: 

 

Ngày 9/9/25 

1. Quan sát: 

- Quan sát bầu 

trời mùa thu. 

2. Trò chơi vận 

động:  

- Mèo đuổi 

chuột. 

3. Chơi tự do: 

 

Ngày 10/9/25 

1. Quan sát: 

- Quan sát tranh 

bạn trai  

2. Trò chơi vận 

động: 

+ Nu na nu 

nống. 

3. Chơi tự do:  

Ngày 11/9/25 

1. Quan sát: 

- Quan sát tủ 

đựng đồ cá nhân 

của trẻ 

2. Trò chơi vận 

động:  

-  Chơi với bàn 

tay 

3. Chơi tự do: 

Ngày 12/9/25 

1. Quan sát: 

- Quan sát 

tranh  bạn gái 

2. Trò chơi vận 

động: 

- Chơi kéo co. 

3. Chơi tự do: 
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  Nhánh 

2 

Ngày 15/9/25 

1. Quan sát: 

- Quan sát các 

anh chị múa sư 

tử 

2. Trò chơi vận 

động:  

- Đi trên vạch kẻ 

thẳng trên sàn  

3. Chơi tự do: 

 

Ngày 16/9/25 

1. Quan sát: 

- Quan sát cây 

cảnh ở sân 

trường 

2. Trò chơi vận 

động:  

+ Múa sư tử 

cùng các bạn. 

3. Chơi tự do: 

 

Ngày 17/9/25 

1. Quan sát: 

- Quan sát thời 

tiết 

2. Trò chơi vận 

động: 

+ Nu na nu 

nống. 

3. Chơi tự do: - 

Trẻ chơi với các 

đồ chơi trong 

sân trường 

Ngày 18/9/25 

1. Quan sát: 

- Quan sát 

không khí ngày 

trung thu. 

2. Trò chơi vận 

động:  

- Cáo ơi ngủ à  

3. Chơi tự do: 

- Trẻ chơi với 

các đồ chơi 

trong sân trường 

Ngày 19/9/25 

1. Quan sát: 

- Dạy trẻ chào 

hỏi người lớn 

khi xuống sân 

chơi tự do 

2. Trò chơi vận 

động: 

+Thi xem tổ 

nào nhanh. 

thể dục 

3. Chơi tự do 

 

  Nhánh 

3 

Ngày 22/9/25 

1. Quan sát: 

- Quan sát thời 

tiết  

2. Trò chơi vận 

động:  

- Đi trong đường 

hẹp 

. Chơi tự do: 

  

Ngày 23/9/25 

1. Quan sát: 

- Quan sát cây 

cảnh ở sân 

trường 

2. Trò chơi vận 

động:  

+ Chi chi chành 

chành 

3. Chơi tự do: 

 

Ngày 24/9/25 

1. Quan sát: 

- Quan sát thời 

tiết 

2. Trò chơi vận 

động: 

+ Nu na nu 

nống. 

3. Chơi tự do:  

Ngày 25/9/25 

1. Quan sát: 

- Quan sát cây 

hoa trường em 

2. Trò chơi vận 

động:  

- Cáo ơi ngủ à  

3. Chơi tự do: 

 

Ngày 26/9/25 

1. Quan sát: 

- Dạy trẻ chào 

hỏi người lớn 

khi xuống sân 

chơi tự do 

2. Trò chơi vận 

động: 

+Thi xem ai 

chạy nhanh 

3. Chơi tự do: 

 

  Nhánh 

4 

Ngày 29/9/25 

1. Quan sát: 

- Thi xem ai bò 

nhanh,  

 

Ngày 30/9/25 

1. Quan sát: 

- Quan sát: Cầu 

Trượt  

 

Ngày 1/10/25 

1. Quan sát: 

- Quan sát công 

việc của cô cấp 

dưỡng,  

Ngày 2/10/25 

1. Quan sát: 

- Quan sát: Cây 

nhãn " 

 

Ngày 3/10/25 

1. Quan sát: 

-  Lắng nghe 

các âm thanh 

xung quanh sân 

trường 
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2. Trò chơi vận 

động:  

- TCVĐ: Rồng 

rắn lên mây 

- Chơi tự do 

 

2. Trò chơi vận 

động:  

- TCVĐ:  Kéo 

co 

- Chơi tự do. 

2. Trò chơi vận 

động:  

- TCVĐ:  Chạy 

nhanh. 

-  Chơi tại góc 

VĐ 

2. Trò chơi vận 

động:  

- TCVĐ: Ô tô và 

chim sẻ 

- Chơi tự do 

2. Trò chơi vận 

động:  

- TCVĐ: Cáo 

bắt gà 

- Chơi tự do 

 
  

* Nội dung tích hợp: 

- Thực hiện các yêu cầu đơn giản của giáo viên 

- Thực hiện một số quy định đơn giản trong sinh hoạt ở nhóm lớp : xếp hàng chờ đến lượt, 

để đồ chơi vào nơi quy định 

 

5 Vệ sinh-Ăn ngủ 
- Dạy tập đi vệ sinh đúng nơi quy định 

- Thực hiện một số quy định đơn giản trong sinh hoạt ở nhóm lớp : xếp hàng chờ đến lượt, 

để đồ chơi vào nơi quy định 

- Trẻ rửa tay trước khi ăn , khi ăn không nói chuyện, ăn hết suất.    

-Tập xin cơm khi ăn hết cơm,trẻ biết nhặt cơm vãi vào đĩa,trẻ tự xúc cơm ăn 

-Thực hiện ngủ đúng giờ. Bao quát, giám sát trẻ trong giờ ngủ,luyện thói quen ngủ một 

giấc buổi trưa,cùng cô trải chiếu và lấy gối vào chỗ ngủ,không nói chuyện khi ngủ 

 

* Nội dung tích hợp: 

- Ăn từ tốn, không đùa nghịch làm đổ vãi thức ăn, không vừa nhai vừa nói 

- Trẻ tập nói theo cô mời cô giáo và các bạn ăn cơm 

- Tập luyện cho trẻ lớn cầm thìa và giữ bát xúc cơm ăn 

 

 
Nhánh 

1 

- Lật mở trang 

sách 

-  Thực hiện yêu 

cầu đơn giản của 

giáo viên 

- Hát: em búp bê Dạy trẻ làm theo 

cô mô phỏng các 

động tác rửa tay 

Liên hoan văn 

nghệ, nêu 

gương bé 

ngoan 

 

* Nội dung tích hợp: 

- Nhận biết các bữa ăn trong ngày và ăn uống đủ lượng đủ chất. 

- Vận động bài hát Khám tay 
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Nhánh 

2 

 - Hát: Rước đèn 

dưới ánh trăngg 

- Đọc chuyện: 

+ Bàn tay có nụ 

hôn 

 

- Dạy trẻ trang 

trí đèn lồng 

- Ký hiệu cá 

nhân ca, khăn 

mặt, tủ đựng đồ 

dùng 

 

 

- Thực hiện một 

số quy định đơn 

giản trong sinh 

hoạt ở nhóm lớp 

: xếp hàng chờ 

đến lượt, để đồ 

chơi vào nơi quy 

định 

Dạy trẻ  mua sư 

tử 

 

- Liên hoan văn 

nghệ, nêu 

gương bé 

ngoan. 

 

* Nội dung tích hợp: 

- Luyện một số thói quen tốt trong sinh hoạt 

- Tập nói với người lớn khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh 

-Ký hiệu cá nhân ca, khăn mặt, tủ đựng đồ dùng 

 

 

  
Nhánh 

3 

- Hát em búp bê - Tập sử dụng 

đồ dùng đồ chơi 

 

- Dạy trẻ Lắng 

nghe ý kiến của 

người khác, sử 

dụng lời nói và 

cử chỉ lễ phép. 

- Vận động theo 

bài hát: trường 

chúng cháu là 

trường MN 

 

- Liên hoan văn 

nghệ, nêu gương 

bé ngoan. 

 

   *Nội dung tích hợp: 

- Dạy trẻ mặc quần 

- Ký hiệu cá nhân ca, khăn mặt, tủ đựng đồ dung 

 

  Nhánh 

4 

Xếp chồng khối 

gỗ cùng cô 

Nhận diện kí 

hiệu cá 

nhân:ca,khăn 

mặt,tủ đựng đồ 

dùng 

 

Trò chuyện về 

một số hành 

động nguy hiểm 

và phòng tránh 

không trèo lên 

lan can,không 

không nghịch 

dao,kéo…) 

Dạy trẻ thể hiện 

một số trạng 

thái cảm xúc: 

vui, buồn 

- Liên hoan văn 

nghệ, nêu gương 

bé ngoan. 
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